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BÁO CÁO 

Đánh giá tình hình 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05 tháng 7 

năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 

48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính 

  

Thực hiện Công văn số 2501/BTP-KSTT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05 tháng 7 

năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 

48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, UBND tỉnh Sóc 

Trăng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện từ ngày 01/7/2013 đến ngày 31/5/2014 

như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

1. Công tác tổ chức quán triệt việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 

05/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

Trong thời gian qua, công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã được UBND 

tỉnh Sóc Trăng xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, 

liên tục trong chỉ đạo, điều hành, xem đây là trách nhiệm chính trị trong xây dựng 

nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ, vì dân, nên khi Chính phủ ban hành 

Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên 

quan phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chuyển giao nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp nhằm đảm 

bảo công tác này hoạt động liên tục và hiệu quả.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg 

ngày 05/7/2013, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó 

phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị 

xã, thành phố tổ chức triển khai Nghị định số 48/2013/NĐ-CP đến lãnh đạo, cán 

bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và tăng cường kiểm tra 

việc thực hiện kiểm soát TTHC tại các đơn vị trực thuộc và công chức được phân 

công giải quyết TTHC. Đồng thời, phân công Sở Tư pháp chủ trì soạn thảo trình 

UBND tỉnh sửa đổi, hoàn thiện các quyết định có liên quan đến các hoạt động 

kiểm soát TTHC và kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC thuộc thẩm quyền 

quản lý nhà nước của UBND tỉnh. 

2. Việc xây dựng và ban hành các văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 15/CT-TTg ngày 05/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ  



 

 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp đã khẩn trương xây 

dựng và trình UBND, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản như: Kế hoạch 

thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ; Quyết 

định chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND 

tỉnh sang Sở Tư pháp; Quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 

huyện, thị xã, thành phố trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp 

nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Kết quả ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP 

và tổ chức quán triệt tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC 

Với mục tiêu là nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, gắn công tác xây 

dựng thể chế, theo dõi thi hành pháp luật với công tác kiểm soát TTHC, bảo đảm 

thực hiện quản lý nhà nước về kiểm soát TTHC thống nhất, hiệu quả, UBND tỉnh 

Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 44/2013/KH-UBND ngày 18/7/2013 về việc 

thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 

chính; trong đó, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân 

có liên quan trong công tác kiểm soát TTHC. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, 

ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Nghị 

định số 48/2013/NĐ-CP đến lãnh đạo, cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị 

mình và chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC 

cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch số 82/KH-UBND ngày 20/12/2013 về triển khai công tác kiểm soát TTHC 

năm 2014 và Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 23/01/2014 rà soát, đánh giá thủ 

tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

(Kèm theo Mẫu số 1). 

2. Kết quả chuyển giao, tiếp nhận nhiệm vụ, tổ chức, biên chế hành 

chính  

Ngày 13/8/2013, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 299/QĐTC-

CTUBND về việc chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn 

phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp; trong đó, giao Văn phòng UBND tỉnh phối 

hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, hồ 

sơ, tài liệu và 02 biên chế của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng 

UBND tỉnh sang Sở Tư pháp theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo nhiệm vụ 

quản lý nhà nước về công tác kiểm soát TTHC của tỉnh hoạt động bình thường, 

liên tục và hiệu quả kể từ ngày 20/8/2013. 

(Kèm theo Mẫu số 2). 



 

 

3. Kết quả sửa đổi, hoàn thiện quy trình, quy chế để thực hiện công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính 

Thực hiện Kế hoạch số 44/2013/KH-UBND ngày 18/7/2013 của UBND 

tỉnh, Sở Tư pháp đã chủ trì soạn thảo, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

38/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (kèm theo 

Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 28/3/2011 của UBND tỉnh); Quyết định 

số 47/2013/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 ban hành Quy chế phối hợp trong việc 

công bố, công khai TTHC trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 141/QĐ-

UBND ngày 24/6/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn 

phòng UBND tỉnh với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố tỉnh Sóc Trăng 

trong việc công bố, công khai TTHC); Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 

13/12/2013 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản 

ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh 

(thay thế Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 của UBND tỉnh ban 

hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ngành, UBND 

huyện, thành phố tỉnh Sóc Trăng trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 

của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính). Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã chủ 

động tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 

20/12/2013 ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện công tác 

kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và các văn bản chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị, địa phương triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2014 sớm hơn thời 

gian quy định của Bộ Tư pháp. 

 (Kèm theo mẫu số 3). 

4. Kết quả kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

Để kịp thời chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính, năm 2013 UBND tỉnh 

đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 19/02/2013 về việc thực hiện công 

tác theo dõi thi hành pháp luật và Quyết định số 125/QĐTC-CTUBND ngày 

08/4/2013 về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh 

vực TTHC. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành có liên quan 

xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức kiểm tra, khảo sát tại 3/7 sở, 4/11 huyện và 

7/109 xã. Kết thúc đợt kiểm tra, khảo sát, Đoàn đã có báo cáo kết quả cho UBND 

tỉnh (tại Báo cáo số 139/BC-ĐKT ngày 03/7/2013) và kiến nghị Chủ tịch UBND 

tỉnh ban hành Công văn số 979/CTUBND-HC ngày 12/7/2013 chỉ đạo các sở, 

ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tăng cường thực hiện tốt công tác kiểm soát 

TTHC. Bên cạnh đó, các địa phương như: Mỹ Xuyên, Mỹ Tú, Trần Đề, Cù Lao 

Dung, Long phú cũng chủ động thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát công tác cải 

cách TTHC để kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá 

trình giải quyết TTHC, nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. 

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, năm 2014 UBND tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 13/01/2014 về thực hiện công tác theo dõi 



 

 

thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành 

chức năng có liên quan xây dựng Kế hoạch số 13/KHLN/TP-NV ngày 

11/02/2014 và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 82/QĐTC-

CTUBND ngày 27/02/2014 về việc thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát về tình 

hình thi hành pháp luật liên quan đến lĩnh vực thủ tục hành chính. Trong quý II 

năm 2014, Đoàn đã tiến hành kiểm tra, khảo sát tại 4/17 sở, 06/11 huyện và 

08/109 xã. Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập Đoàn kiểm tra việc 

thực hiện các TTHC trong lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp, lĩnh vực 

khu vực kinh tế và hợp tác xã tại các huyện, thị xã, thành phố.  

(Kèm theo mẫu số 4). 

5. Việc bố trí kinh phí cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 

Thực hiện Thông tư 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính 

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động 

kiểm soát TTHC, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 

04/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 quy định mức chi thực hiện các hoạt động 

kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban 

hành Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND 21/8/2013 quy định mức chi thực hiện 

các hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 21/4/2014 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

365/QĐHC-CTUBND về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí hoạt động kiểm 

soát TTHC năm 2014 của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng, với tổng số tiền 

135.350.500 đồng (một trăm ba mươi lăm triệu, ba trăm năm mươi ngàn, năm 

trăm đồng), trong đó chi cho hoạt động cập nhật, công bố, công khai, kiểm soát 

chất lượng và duy trì Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC là 22.670.000 đồng; chi 

cho ý kiến đối với TTHC quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật là 

12.000.000 đồng; chi cho hoạt động rà soát, đánh giá TTHC là 34.236.500 đồng; 

chi hỗ trợ cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC là 6.720.000 đồng và chi tổ chức các 

lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đầu mối cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là 

59.724.000 đồng.  

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Về ưu điểm 

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã 

kịp thời ban hành đồng bộ các kế hoạch, quy chế và các văn bản chỉ đạo triển 

khai thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP sớm hơn thời gian quy định của Bộ 

Tư pháp. Đồng thời hoàn thành việc chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành 

chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp đúng theo quy định, đảm 

bảo hoạt động kiểm soát TTHC liên tục, ổn định và hiệu quả. Công tác kiểm tra 

được thực hiện thường xuyên hoặc theo định kỳ hàng năm, kết hợp với công tác 

điều tra, khảo sát để thu thập thông tin về mức độ tuân thủ pháp luật của cán bộ, 



 

 

công chức trong việc giải quyết hồ sơ TTHC, nhằm kịp thời phát hiện và chấn 

chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình giải quyết TTHC. Tăng cường mối 

quan hệ phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ngành, địa phương trong thực hiện 

nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, 

công chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC được quan tâm thực hiện. Qua đó góp 

phần nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật có 

quy định TTHC, đưa hoạt động kiểm soát TTHC đi vào nề nếp; duy trì và nâng 

cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là cải thiện 

các chỉ số thành phần giảm điểm, tạo động lực cho thu hút đầu tư, phát triển 

doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.  

2. Về tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn  

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm soát TTHC còn bộc lộ 

một số khó khăn, hạn chế như:  

- Ngày 20/6/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

945/QĐ-TTg về việc phân công các bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết 

số 57/2010/QH12 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ 

tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp tới công dân và doanh 

nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-

2010; để triển khai thực hiện Quyết định nêu trên Chủ tịch UBND tỉnh đã ban 

hành Quyết định số 16/QĐTC-CTUBND ngày 16/01/2012 về việc phân công các 

sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quyết định 945/QĐ-

TTg. Trên cơ sở đó, hàng quý các sở, ngành, địa phương báo cáo, đánh giá tình 

hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

theo quy định. Hiện nay, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BTP 

ngày 7/02/2014 hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về 

tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, qua đó việc báo cáo sẽ 

thực hiện định kỳ 6 tháng, một năm, nên trong quá trình triển khai thực hiện 

Thông tư số 05/2014/TT-BTP địa phương đã gặp một số khó khăn, lúng túng. 

- Công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC đạt chất lượng chưa cao; 

- Biên chế phục vụ cho hoạt động của Phòng Kiểm soát TTHC phân bổ 

chưa đủ theo quy định. 

3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm 

- Quyết định số 945/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vẫn còn hiệu lực thi 

hành, nên tỉnh Sóc Trăng chưa bãi bỏ Quyết định số 16/QĐTC-CTUBND  ngày 

16/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong việc rà soát, kiến nghị đơn 

giản hóa TTHC, số TTHC đề nghị đơn giản hóa chưa nhiều; chưa kịp thời kiến 

nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những TTHC không còn phù hợp, phức tạp, rườm 

rà; 



 

 

- Công tác kiểm soát TTHC là nhiệm vụ mới, khối lượng công việc lớn, 

nhiều va chạm, sức ép, nên việc tuyển dụng công chức cho Phòng Kiểm soát 

TTHC gặp nhiều khó khăn. 

IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ  

Để giúp các địa phương tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đạt được, 

đồng thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc, UBND tỉnh Sóc Trăng có một 

số kiến nghị đối với Bộ Tư pháp như sau: 

- Có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các địa phương việc thực hiện Quyết 

định số 945/QĐ-TTg ngày 20/6/2011 Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 

05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp trong việc xây dựng báo cáo;  

- Có phản hồi về kết quả rà soát của địa phương để rút kinh nghiệm trong 

chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ rà soát TTHC hàng năm; 

- Tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ có chế độ đãi ngộ, chính sách thu 

hút nguồn nhân lực phục vụ công tác kiểm soát TTHC; đồng thời hướng dẫn cụ 

thể việc xét thi đua khen thưởng cũng như hình thức kỷ luật trong thực hiện 

nhiệm vụ kiểm soát TTHC đối với các cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức. 

Trên đây là tình hình, kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 

05 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, xin 

báo cáo Bộ Tư pháp./. 

  
Nơi nhận:  
- Thủ tướng Chính phủ;  

- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC); 

- Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- cuckstthc@moj.gov.vn 

- Lưu: HC, VT. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 
 

 

Lê Thành Trí 



 

 

 

 

 

MẪU SỐ 1 

KẾT QUẢ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH  SỐ 48/2013/NĐ-CP  

VÀ TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 (Kèm theo Báo cáo số  86/BC-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng) 

 
 

 

 

 

STT Bộ, ngành/địa phương 

Ban hành Kế hoạch thực hiện  
Tổ chức quán triệt tầm quan trọng của 

Công tác KSTTHC 
Ghi chú 

Số, ký hiệu Trích yếu Hình thức tổ chức 
Thời gian tổ 

chức  
 

1 Tỉnh Sóc Trăng: Năm 2013 
44 /KH-UBND 

ngày 18/7/2013 

 

Thực hiện Nghị định số 

48/2013/NĐ-CP ngày 

14/5/2013 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính 

Tập huấn nghiệp vụ 

kiểm soát TTHC cho 

55 đại biểu là cán bộ 

pháp chế của các sở, 

ngành tỉnh và doanh 

nghiệp nhà nước 

01 ngày 

(07/8/2013) 

 

2 Tỉnh Sóc Trăng: Năm 2014 

- 82/KH-UBND 

ngày 20/12/2013 

 

 

- 07/KH-UBND 

ngày 23/01/2014 

- Triển khai thực hiện công 

tác kiểm soát thủ tục hành 

chính 2014 trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng 

 

- Rà soát, đánh giá thủ tục 

hành chính năm 2014 trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng 

Tập huấn nghiệp vụ 

kiểm soát TTHC cho 

344 đại biểu là cán bộ, 

công chức các sở, 

ngành tỉnh, cán bộ, 

công chức cấp huyện, 

công chức Tư pháp hộ 

tịch cấp xã 

02 ngày (12 và 

14/5/2014) 
 

  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

MẪU SỐ 2  

KẾT QUẢ CHUYỂN GIAO, TIẾP NHẬN NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH 

(Kèm theo Báo cáo số  86/BC-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng)  

 
 

 

 

 

STT Bộ, ngành/địa phương 

Chuyển giao nhiệm vụ, tổ chức, 

biên chế, tài chính 

Số lượng công 

chức Phòng Kiểm 

soát TTHC trước 

và sau chuyển 

giao 

Trình độ chuyên môn 

công chức Phòng 

Kiểm soát TTHC 

Ghi chú 
Đã chuyển giao 

Chưa 

chuyển 

giao 

Tại 

Văn 

phòng 

Tại Sở 

Tư pháp  

Số công 

chức 

chuyên 

ngành 

Luật 

Số công 

chức 

chuyên 

ngành 

khác 

Quyết định 

chuyển giao 
(Số ký hiệu, 

ngày ban 

hành) 

Thời 

điểm 

hoàn 

thành 

chuyển 

giao 

1 Tỉnh Sóc Trăng 

299/QĐTC-

CTUBND 

ngày 

13/8/2013 

20/8/2013  3 2 2   

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

MẪU SỐ 3 

KẾT QUẢ SỬA ĐỔI, HOÀN THIỆN QUY TRÌNH, QUY CHẾ  

ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Kèm theo Báo cáo số 86/BC-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng)  

 

 

 

 

 

 

STT Bộ, ngành/Địa phương 

Quy trình xây 

dựng ban hành 

VBQPPL 

Quy chế phối hợp 

tiếp nhận, xử lý 

PAKN 

Quy chế phối hợp 

công bố, công khai 

TTHC 

Tổng 

cộng 
Ghi chú 

1 Tỉnh Sóc Trăng 

 

38/2013/QĐ-

UBND ngày 

16/10/2013 

 

48/2013/QĐ-

UBND ngày 

13/12/2013 

 

47/2013/QĐ-UBND 

ngày 13/12/2013 

 

3 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

MẪU SỐ 4 

KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

(Kèm theo Báo cáo số  86/BC-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng)  

 

 

  

 

  

 

 

 

STT

T 

Tên cơ quan 
Cấp Sở, ngành 

Cấp huyện Cấp xã Thời gian 

thực hiện 

Ghi chú 

Tổng số 

dự kiến 

Đã 

kiểm 

tra 

Tổng số 

dự kiến 

Đã kiểm 

tra 

Tổng số 

dự kiến 

Đã kiểm 

tra 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

 

1 Tỉnh Sóc Trăng 3 đơn vị 3 đơn vị 4 huyện 4 huyện 7 xã 7 xã x   

2  4 đơn vị 4 đơn vị 6 huyện 

 

6 huyện 

 

 

8 xã 

 

8 xã 

  

x 

 


